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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN


Số: 3529 /TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


            Điện Biên, ngày   29   tháng 11 năm 2019


TỜ TRÌNH

 Về việc ban hành Nghị quyết Quy định mức chi chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên.
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao năm 2006 và Luật Thể dục, thể thao sửa đổi năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu; 

Căn cứ Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL, ngày 30/12/2011 của Liên Bộ: Tài chính - Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao;
Căn cứ Thông tư số 61/2018/TT-BTC ngày 26/7/2018 của Bộ Tài chính quy định nội dung và định mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao;
UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIV, kỳ họp thứ 12 xem xét, ban hành “Nghị quyết Quy định mức chi chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên”, cụ thể như sau:

I.  SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

Ngày 24/5/2012, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 270/2012/NQ-HĐND13 về việc Quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên và mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Điện Biên; việc ban hành Nghị quyết trên đã phần nào đáp ứng được chế độ chính sách cho vận động viên, huấn luyện viên và chế độ chi cho các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh; góp phần thúc đẩy phong trào Thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh trong những năm qua, đặc biệt là thể thao thành tích cao.

Tuy nhiên, sau 7 năm triển khai thực hiện với những biến động của nền kinh tế thị trường Nghị quyết số 270/2012/NQ-HĐND13 ngày 24 tháng 5 năm 2012 của HĐND tỉnh đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập như: Chưa quy định về mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên được triệu tập vào đội tuyển của tỉnh tập luyện; chưa quy định chế độ bồi dưỡng cho Ban tổ chức, các tiểu ban, trọng tài đối với một số giải thi đấu thể thao; chưa quy định mức chi giải thưởng cho các vận động viên tại các giải thi đấu thể thao cấp xã…

Bên cạnh đó, hiện nay Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương đã ban hành một số quy định mới liên quan đến chế độ, mức chi cho hoạt động thể dục, thể thao cụ thể: Chính phủ ban hành các Nghị định: Số 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 Quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu; số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 Quy định chi tiết một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Thông tư số 61/2018/TT-BTC, ngày 26/7/2018 của Bộ Tài chính quy định nội dung và định mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao.
Từ các nội dung trên, để các hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì và phát triển bền vững, việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh “Quy định mức chi chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên” thay thế cho Nghị quyết số 270/2012/NQ-HĐND13 ngày 24 tháng 5 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh là rất cần thiết, qua đó giúp các cấp, các ngành có căn cứ để triển khai thực hiện và áp dụng cho phù hợp, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, nâng cao sức khỏe, thể chất và tầm vóc con người Điện Biên.


II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT


1. Mục đích

Nhằm thực hiện đúng quy định của pháp luật và quy định tại Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu; Thông tư liên tịch số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của Liên Bộ: Tài chính - Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao; Thông tư số 61/2018/TT-BTC ngày 26/7/2018 của Bộ Tài chính quy định nội dung và định mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao của tỉnh Điện Biên phát triển.


2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết


Việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi  chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên đảm bảo đúng quy định của Luật ban hành Văn bản Quy phạm pháp luật, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu; Thông tư Liên tịch số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của Liên Bộ: Tài chính - Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao; Thông tư số 61/2018/TT-BTC ngày 26/7/2018 của Bộ Tài chính quy định nội dung và định mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao và phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.


III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO NGHỊ QUYẾT


Thực hiện Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu; Thông tư Liên tịch số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của Liên Bộ: Tài chính -Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao; Thông tư số 61/2018/TT-BTC ngày 26/7/2018 của Bộ Tài chính quy định nội dung và định mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao. UBND tỉnh đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan và tình hình thực tế tại địa phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng dự thảo Nghị quyết, lấy ý kiến góp ý của các Sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết và lấy ý kiến các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi UBND tỉnh trình HĐND tỉnh.


IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT

1. Bố cục: 

- Dự thảo Nghị quyết gồm 03 Điều.


- Dự thảo Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết gồm 2 Chương, cụ thể:

+ Chương I: Những quy định chung gồm có 02 Điều, nội dung Chương này quy định: Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.

+ Chương II: Những quy định cụ thể gồm có 5 Điều, nội dung của Chương quy định: Mức chi chế độ đối với giải thi đấu thể thao; mức thưởng cho vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài; quy định về trang phục; chế độ dinh dưỡng cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao trong thời gian tập trung tập luyện, huấn luyện và thi đấu; nguồn kinh phí thực hiện.
2. Nội dung cơ bản của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao được tổ chức trên địa bàn tỉnh; các giải thi đấu thể thao quốc gia, khu vực và quốc tế; Đại hội thể dục thể thao các cấp; Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh, cấp huyện; mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Đối tượng áp dụng


1. Chế độ bồi dưỡng áp dụng cho các đối tượng gồm:


a) Thành viên Ban tổ chức và các Tiểu ban Đại hội thể dục thể thao, Hội khỏe phù đổng.


b) Thành viên Ban tổ chức và các Tiểu ban chuyên môn từng giải thi đấu.

c) Trọng tài, giám sát, thư ký các giải thi đấu.


d) An ninh trật tự, y tế, nhân viên phục vụ.


e) Các đối tượng tham gia đồng diễn, diễu hành, xếp hình, xếp chữ.

2. Chế độ dinh dưỡng, thưởng thành tích thi đấu tại Đại hội thể dục thể thao các cấp; Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh, huyện và giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh; giải thi đấu cấp quốc gia, khu vực và quốc tế cho các đối tượng gồm:

a) Vận động viên.


b) Huấn luyện viên.

c) Trọng tài.


Điều 3. Mức chi chế độ đối với giải thi đấu thể thao


1. Mức chi tiền ăn trong quá trình tổ chức giải (bao gồm cả thời gian tối đa 02 ngày trước ngày thi đấu để làm công tác chuẩn bị tổ chức giải, tập huấn trọng tài và một ngày sau thi đấu)

                                                 Đơn vị tính: Đồng/người/ngày

	TT
	Đối tượng
	Mức chi cho các cấp

	
	
	Cấp tỉnh
	Cấp ngành tỉnh, cấp huyện 
	Cấp xã 

	1
	Ban tổ chức, trưởng phó các tiểu ban chuyên môn; Thành viên các Tiểu ban chuyên môn; Giám sát, trọng tài, thư ký
	180.000


	135.000


	90.000




Các đối tượng thuộc diện hưởng lương từ ngân sách nhà nước đã được thanh toán phụ cấp, tiền lưu trú, công tác phí theo quy định thì không được hưởng chế độ chi tiền ăn trong thời gian tổ chức giải thi đấu.

2. Mức chi tiền bồi dưỡng làm nhiệm vụ (được tính theo ngày làm việc thực tế, hoặc theo buổi thi đấu thực tế).
Đơn vị tính: Đồng/người/ngày

	TT
	Đối tượng
	Mức chi cho các cấp

	
	
	Cấp tỉnh
	Cấp ngành tỉnh, cấp huyện 
	Cấp xã 

	1
	Ban tổ chức, trưởng phó các tiểu ban chuyên môn
	95.000
	70.000
	45.000

	2
	Thành viên các Tiểu ban chuyên môn
	70.000
	50.000
	35.000


Đơn vị tính: Đồng/người/buổi

	TT
	Đối tượng
	Mức chi cho các cấp

	
	
	Cấp tỉnh
	Cấp ngành tỉnh, cấp huyện
	Cấp xã 

	1
	Giám sát, trọng tài chính
	70.000
	50.000
	35.000

	2
	Thư ký, trọng tài khác
	60.000
	45.000
	30.000

	3
	An ninh trật tự, y tế, nhân viên phục vụ
	50.000
	40.000
	25.000


3. Mức chi tổ chức đồng diễn, diễu hành, xếp hình, xếp chữ:


a) Chi sáng tác, dàn dựng, xây dựng kịch bản, đạo diễn các màn đồng diễn Đại hội Thể dục thể thao; Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh, cấp huyện; kịch bản các giải thi đấu khu vực, toàn quốc, quốc tế tổ chức tại tỉnh: thanh toán theo hợp đồng kinh tế giữa cơ quan có thẩm quyền với các tổ chức hoặc cá nhân, mức chi căn cứ theo quy định hiện hành. 

b) Chi bồi dưỡng đối tượng tham gia đồng diễn, diễu hành, xếp hình, xếp chữ.

                                                                          Đơn vị tính: Đồng/người/buổi
	TT
	Nội dung
	Cấp tỉnh
	Cấp ngành tỉnh, cấp huyện

	1
	Người tập
	
	

	
	- Tập luyện
	30.000
	20.000

	
	- Tổng duyệt (tối đa 2 buổi)
	40.000
	30.000

	
	- Chính thức
	70.000
	50.000

	2
	Giáo viên quản lý, hướng dẫn
	60.000
	40.000



Điều 4. Mức thưởng cho vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài

1. Mức thưởng cho vận động viên đạt thành tích tại các giải thi đấu, Đại hội thể dục thể thao, Hội khỏe phù đổng và giải thi đấu thể thao dành cho người khuyết tật do cấp tỉnh tổ chức:


a) Giải cá nhân: Nhất 700.000 đồng; Nhì 600.000 đồng; Ba 500.000 đồng.


b) Đối với môn thể thao có từ 02 đến 03 vận động viên thi đấu: Mức thưởng bằng số lượng vận động viên nhân với 80% mức thưởng cá nhân. 


c) Đối với các môn thể thao tập thể, đồng đội có từ 04 vận động viên thi đấu trở lên: Mức thưởng bằng số lượng vận động viên thi đấu theo quy định của điều lệ từng giải nhân với 70% mức thưởng cá nhân tương ứng.

d) Giải toàn đoàn (chỉ áp dụng đối với Đại hội thể dục thể thao): Nhất  3.000.000 đồng; Nhì 2.500.000 đồng; Ba 2.000.000 đồng.


e) Mức thưởng tổ trọng tài xuất sắc điều hành các môn thi đấu tập thể tại Đại hội thể dục thể thao; các giải Bóng đá, Bóng chuyền cấp tỉnh: 1.500.000 đồng.

g) Mức thưởng giải phong cách Thể dục thể thao Xã hội chủ nghĩa (TDTT-XHCN) cho các môn thi đấu tập thể: 1.500.000 đồng.

h) Mức thưởng cho danh hiệu cá nhân xuất sắc (chỉ áp dụng đối với môn bóng đá, bóng chuyền): 500.000 đồng.

2. Mức thưởng cho vận động viên, trọng tài đạt thành tích tại các giải thi đấu, Đại hội thể dục thể thao, Hội khỏe phù đổng và giải thi đấu thể thao dành cho người khuyết tật:

a) Cấp ngành tỉnh, cấp huyện tổ chức: Mức thưởng bằng 70% mức thưởng của giải cấp tỉnh.


b) Cấp xã tổ chức: Mức thưởng bằng 50% mức thưởng của giải cấp tỉnh.

3. Mức thưởng cho vận động viên, huấn luyện viên của tỉnh lập thành tích tại Đại hội Thể thao toàn quốc, các giải vô địch thể thao quốc gia, giải trẻ, giải thể thao quần chúng khu vực và toàn quốc:
a) Đối với các môn thi đấu cá nhân: 

Đơn vị tính: Đồng/người/huy chương

	TT
	Giải đấu
	Thành tích
	Phá 

kỷ lục

	
	
	HCV
	HCB
	HCĐ
	

	1
	Đại hội Thể thao toàn quốc
	10.000.000
	7.000.000
	5.000.000
	5.000.000

	2
	Giải vô địch quốc gia
	6.000.000
	4.000.000
	2.000.000
	2.500.000

	3
	Giải trẻ quốc gia
	2.000.000
	1.500.000
	1.000.000
	-

	4
	Các giải thể thao quần chúng
	1.500.000
	1.000.000
	700.000
	-


b) Đối với các môn thể thao tập thể và môn thi đấu đồng đội: Mức thưởng chung bằng số lượng vận động viên nhân với 60% mức thưởng tương ứng quy định tại điểm a Khoản 3 Điều này.
c) Vận động viên, huấn luyện viên các đội tuyển tỉnh lập thành tích xuất sắc tại các giải thi đấu quốc gia, các giải khu vực và quốc tế được khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng và Quy chế Thi đua khen thưởng hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 5. Quy định về trang phục

a) Vận động viên, huấn luyện viên các đội tuyển tỉnh tham dự các giải vô địch quốc gia; Đại hội Thể thao toàn quốc; các giải thể thao khu vực, toàn quốc và giải thể thao quốc tế được trang bị trang phục thi đấu theo mùa và theo Điều lệ giải: Trang phục mùa hè không quá 700.000 đồng/người; trang phục mùa đông không quá 1.500.000 đồng/người.

b) Vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển cấp ngành tỉnh, cấp huyện tham gia Đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh được trang bị trang phục thi đấu với định mức bằng 70% đội tuyển tỉnh.


Điều 6. Chế độ dinh dưỡng cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao trong thời gian tập trung tập luyện, huấn luyện và thi đấu

1. Chế độ dinh dưỡng cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao quần chúng, thể thao dành cho người khuyết tật trong thời gian tập trung huấn luyện và thi đấu.

Mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng được tính bằng tiền cho một ngày tập trung huấn luyện và thi đấu của một huấn luyện viên, vận động viên. Số ngày tập trung huấn luyện và thi đấu là số ngày vận động viên, huấn luyện viên có mặt thực tế tập trung huấn luyện và thi đấu theo quyết định của cấp có thẩm quyền, cụ thể như sau:                                         

                                                                Đơn vị tính: Đồng/người/ngày
	TT
	Huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển
	Chế độ dinh dưỡng

	
	
	Tập trung tập huấn
	Tập trung thi đấu

	1
	Đội tuyển cấp tỉnh 
	180.000
	240.000

	2
	Đội tuyển cấp ngành tỉnh, cấp huyện 
	120.000
	150.000

	3
	Đội tuyển cấp xã 
	90.000
	110.000


2. Chế độ dinh dưỡng cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trong thời gian tập trung tập luyện, huấn luyện và thi đấu.
Mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng được tính bằng tiền cho một ngày tập trung tập luyện, huấn luyện và thi đấu của một vận động viên, huấn luyện viên. Số ngày tập trung tập luyện, huấn luyện và thi đấu là số ngày huấn luyện viên, vận động viên có mặt thực tế tập trung tập luyện, huấn luyện và thi đấu theo quyết định của cấp có thẩm quyền, cụ thể như sau:

                                                                         Đơn vị tính: đồng/người/ngày

	TT
	Huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển
	Chế độ dinh dưỡng

	
	
	Tập luyện, huấn luyện 
	Tập trung 

thi đấu

	1
	Đội tuyển cấp tỉnh
	220.000
	290.000

	2
	Đội tuyển trẻ tỉnh
	175.000
	220.000

	3
	Đội tuyển năng khiếu tỉnh
	130.000
	220.000


Điều 7. Nguồn kinh phí: Kinh phí chi trả cho các chế độ tại Quy định này được đảm bảo từ các nguồn:

1. Nguồn ngân sách nhà nước hàng năm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.


2. Nguồn thu từ bán vé xem thi đấu, tài trợ và quảng cáo.


3. Nguồn thu hợp pháp khác (nếu có).

Trên đây là Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết Quy định mức chi chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên. UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIV, kỳ họp thứ 12 xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- L/đ UBND tỉnh

- Các Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các Ban của HĐND tỉnh;

- L/đ VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, KGVX(NĐH).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Mùa A Sơn
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